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DANH SÁCH SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ  

ĐƯỢC HỖ TRỢ NHÂN DỊP TẾT 2023  

(kèm theo Quyết định số:    47      /QĐ-CTSV ngày    13     tháng   01     năm 2023, của Hiệu 

trưởng Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN)  

 

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Số tiền/SV (đ) 

1.  21021680 Phoukhankham Southisan K66 CB 1,000,000 

2.  21021681 Buasy Sydavong K66 CB 1,000,000 

3.  21021682 Bae Giryun K66 CA-CLC1 1,000,000 

4.  22028336 Kim Chae Yeon K67 CA-CLC1 1,000,000 

5.  19020066 Hoàng Hữu Tùng K64 CA-CLC3 1,000,000 

6.  19020151 Nguyễn Văn Dôn K64 CE 1,000,000 

7.  19020162 Sùng Mí Và K64 CC 1,000,000 

8.  19020260 Trần Minh Đức K64 CF 1,000,000 

9.  19020295 Nguyễn Như Hoa K64 CF 1,000,000 

10.  19020314 Tăng Văn Minh Hùng K64 J 1,000,000 

11.  19020315 Lê Sỹ Hưng K64 J 1,000,000 

12.  19020616 Bùi Ngọc Tài K64 R 1,000,000 

13.  19020692 Phạm Thị Hiền K64 V 1,000,000 

14.  19020693 Nguyễn Duy Hiệp K64 E 1,000,000 

15.  19020700 Vũ Huy Hoàng K64 V 1,000,000 

16.  19020748 Phạm Xuân Sơn K64 V 1,000,000 

17.  19020766 Nguyễn Thị Thơm K64 E 1,000,000 

18.  19020807 Vũ Minh Giang K64 H 1,000,000 

19.  19020846 Nguyễn Thị Hoài Nhung K64 H 1,000,000 

20.  19020852 Lường Thị Quyên K64 H 1,000,000 

21.  19020863 Đỗ Thị Trang K64 H 1,000,000 

22.  19020875 Nguyễn Đăng Vương K64 H 1,000,000 

23.  19020883 Nguyễn Tuấn Anh K64 XD 1,000,000 

24.  19021147 Phan Thị Ngọc Ánh K64 AE 1,000,000 

25.  19021270 Đỗ Minh Hiếu K64-C-A-CLC3 1,000,000 

26.  19021567 Vàng Văn Nhất K64 AG 1,000,000 

27.  19021570 Quách Văn Sơn K64 AG 1,000,000 

28.  20020005 Bùi Mạnh Cường K65 CB 1,000,000 

29.  20020071 Nguyễn Thanh Tùng K65 CD 1,000,000 

30.  20020286 Phạm Tiến Dũng K65 CA-CLC1 1,000,000 

31.  20020313 Vũ Thị Thi K65 CA-CLC1 1,000,000 



STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Số tiền/SV (đ) 

32.  20020335 Kha Văn Thương K65 CD 1,000,000 

33.  20020339 Lê Xuân Quỳnh K65 CB 1,000,000 

34.  20020342 Trần Văn Tư K65 CB 1,000,000 

35.  20020367 Đỗ Văn Bằng K65 CD 1,000,000 

36.  20020380 Lê Hữu Dũng K65 CB 1,000,000 

37.  20020410 Nguyễn Phúc Hoàng K65 CB 1,000,000 

38.  20020416 Nguyễn Sỹ Hùng K65 CC 1,000,000 

39.  20020428 Hoàng Trung Kiên K65 CB 1,000,000 

40.  20020437 Hoàng Hải Lý K65 J 1,000,000 

41.  20020453 Đàm Thị Hồng Ngọc K65 J 1,000,000 

42.  20020502 Lường Văn Vinh K65 CB 1,000,000 

43.  20020522 Hoàng Pháp Đức K65 AG 1,000,000 

44.  20020728 Phàn Huyền Trang K65 R 1,000,000 

45.  20020776 Trần Văn Đình K65 V 1,000,000 

46.  20020919 Nguyễn Văn Ngọc K65 H 1,000,000 

47.  20020990 Lê Thanh Hiến K65 XD1 1,000,000 

48.  20021046 Nguyễn Thế Quyền K65 XD1 1,000,000 

49.  20021234 Nguyễn Văn Hiếu K65 AE 1,000,000 

50.  20021363 Vương Đức Hợp K65 CA-CLC2 1,000,000 

51.  20021364 Cấn Mạnh Hùng K65 N-CLC 1,000,000 

52.  20021406 Nguyễn Phúc Nguyên K65 N-CLC 1,000,000 

53.  20021430 Nông Ngọc Sơn K65 N-CLC 1,000,000 

54.  20021608 Lê Văn Tuấn K65 CA-CLC1 1,000,000 

55.  21020192 Đỗ Lý Minh Hải K66 CA-CLC3 1,000,000 

56.  21020368 Bùi Thị Ngọc K66 CB 1,000,000 

57.  21020811 Nguyễn Thị Duyên K66 AG 1,000,000 

58.  21021187 Nguyễn Công Hợp K66 XD2 1,000,000 

59.  21021257 Vàng A Vứ K66 XD2 1,000,000 

60.  21021450 Nguyễn Quang Tùng K66 AE 1,000,000 

61.  21021512 Ngô Danh Lam K66 CA-CLC1 1,000,000 

62.  21021656 Bàn Văn Hiếu K66 CB 1,000,000 

63.  21021660 Lương Phùng Nhâm K66 J 1,000,000 

64.  22021119 Mẫn Thị Bích Phương K67 CC 1,000,000 

65.  22021566 Lê Thiêm Giang K67 AT 1,000,000 

66.  22021577 Lê Văn Thành Long K67 AT 1,000,000 

67.  22021586 Lê Ngọc Đức K67 AT 1,000,000 

68.  22022552 Trần Đức Đăng Khôi K67 AI 1,000,000 

69.  22022558 Nguyễn Xuân Trình K67 AI2 1,000,000 



STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Số tiền/SV (đ) 

70.  22023117 Phùng Phương Nam K67 V 1,000,000 

71.  22024170 Lê Trọng Phú K67 H 1,000,000 

72.  22027178 Lê Quốc Đạt K67 AE 1,000,000 

73.  22027505 Nguyễn Văn Bằng K67 R 1,000,000 

74.  22027513 Phàn Quý Đường K67 R 1,000,000 

75.  22028263 Nguyễn Hồng Quang K67 CA-CLC4 1,000,000 

76.  22028307 Nguyễn Nhật Quang K67 CA-CLC2 1,000,000 

 
Ấn định danh sách có 76 sinh viên./. 


